
2/27/2014

1

BÀI 3:BÀI 3:
ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 

TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ 
TRƯỜNG KHÔNG BIẾN DẠNGTRƯỜNG KHÔNG BIẾN DẠNG

ThS Nguyễn Thanh Sơn

1

II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
1. Khi nào cần thực hiện phân tích tài chính

� Phân tích tài chínhđược thực hiện để xem xét khả
năng sinh lời về mặt tài chính của dự án

� Thườngđược sử dụng bởi các DN tư nhân
� Một số dự án công cần thực hiện cả phân tích tài

chính và phân tích kinh tế:
◦ Tácđộngđến ngân sách
◦ Tácđộngđến phúc lợi xã hội

� Nguyên tắc:
◦ Lợi ích của dự án là doanh thu (ròng) nhận được từ đầu

ra của dự án
◦ Chi phí của dự án là khoản chi phí tài chính thực tế cho
đầu vào của dự án

◦ Bản cânđối tài chính,đo lường theo giá cả thị trường
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II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
2.Đánh giá lợi ích tài chính của dự án

� Dự án không làm thayđổi giá đầu ra
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◦ Cầu co giãn hoàn toàn, cung sản
phẩm (đầu ra) tăng do dự án

◦ Nếu có thương mại: tăng XK
hoặc giảm NK

◦ Tương tự với trường hợp thayđổi biên
tế (dựánnhỏ)

◦ Giá thị trường (P): nếu có biến
dạng (Pd) thì phải điều chỉnh theo
trợgiá (SD)hoặc thuếNK(T)
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II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
2.Đánh giá lợi ích tài chính của dự án

� Dự án làm thayđổi giá đầu ra
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◦ Dự ánđủ lớn (cầu dốc xuống) để
làm thay đổi giá của sản phẩm
đầu ra

• Lợi ích từ việc tăng sản lượng đầu
ra cho tiêu dùng:Qp-Q0

• Lợi ích từ việc những nhà sản xuất
biên với chi phí caođã từ bỏ thị
trường:Q0-Qs

• Sản lượng của dự án:Qp-Qs

◦ Giá thị trường: giá sau dự án

◦ Nếu có biến dạng thị trường
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� Đầu ra của dự án khôngđược bán trên thị
trường
◦ Những dự án công ích không có thị trường, các

dự án tạo ra sản phẩm trung gianđược tiêu thụ
ngay…

◦ Sử dụng giá thị trường của những hàng hóa thay
thế

◦ Có tínhđến yếu tố khác biệt của sản phẩm
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II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
2.Đánh giá lợi ích tài chính của dự án

II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
3.Đánh giá chi phí tài chính của dự án
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� Dự án không làm thayđổi giá đầu vào

◦ Cung co giãn hoàn toàn, cầu sản
phẩm (đầu vào) tăng do dự án

◦ Nếu có thương mại: tăng NK
hoặc giảm XK

◦ Tương tự với trường hợp thayđổi biên
tế (dựánnhỏ)

◦ Giá thị trường (P): nếu có biến
dạng (Pd) thì phải điều chỉnh theo
trợgiá (SD)hoặc thuếNK(T)
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� Dự án làm thayđổi giá đầu vào
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◦ Thị trường đầu vào bị giới hạn
(cung dốc lên) khiến dự án làm
thayđổi giá củađầu vào

• Chi phí từ việc tăng sản lượng đầu
vào sử dụng cho dự án:Qp-Q0

• Chi phí từ việc những người khác
sử dụng đầu vào nàyđã rời bỏ thị
trường:Q0-Qd

• Lượng cầu của dự án:Qp-Qd

◦ Giá thị trường: giá sau dự án

◦ Nếu có biến dạng thị trường
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II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
3.Đánh giá chi phí tài chính của dự án
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� Dự án làm thayđổi giá đầu vào với cung cố định
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◦ Thị trườngđầu vào cố định (cung
hoàn toàn không co giãn)

• Toàn bộ chi phí của dự án đến từ
việc thay thế nguồn lực đầu vào từ
những người sử dụngđầu vào khác
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II.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí tàitài chínhchính trongtrong CBACBA
3.Đánh giá chi phí tài chính của dự án
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
1. Cơ sở của phân tích kinh tế

� Đo lường lợi ích thực sự của cộng đồng, quốc gia:
◦ Giá thị trường chỉ phản ánhđúng trongđiều kiện cạnh

tranh hoàn hảo
◦ Các dự án công theođuổi mục đích tăng phúc lợi cộng
đồng hơn là lợi nhuận tài chính

� Những nguyên nhân khiến phân tích tài chính không
phản ánhđầy đủ phúc lợi xã hội:
◦ Giá thị trường không phải lúc nào cũng phản ánhđúng

sẵn sàng chi trả, chi phí cơ hội
◦ Thất bại thị trường: bất cân xứng thông tin, ngoại ứng,

cạnh tranh không hoàn hảo
◦ Sự can thiệp của chính phủ:
� Thị trường hàng hóa dịch vụ (đầu ra)
� Thị trường yếu tố sản xuất (đầu vào)
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
2. Nguyên tắc của phân tích kinh tế

� Phân tích kinh tế sẽ sử dụng giáẩn để phản ánh thay
đổi phúc lợi XH
◦ Giá ẩn là mức giá thị trường đã được điều chỉnh cho thất

bại của thị trường, can thiệp của chính phủ, ngoại tác,
thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất.

� Nguyên tắc tính lợi ích và chi phí KT:
◦ Lợi ích: xácđịnh trên thị trườngđầu ra

� Mức tăng lượng tiêu dùngđầu ra: dựa trên sự sẵn sàng chi trả của
người tiêu dùng

� Mức giảm trong sản xuất đầu ra của nhà sản xuất khác: dựa trên chi
phí biên của nhà sản xuất rời bỏ thị trường

◦ Chi phí: xácđịnh trên thị trườngđầu vào
� Mức giảm lượng tiêu dùngđầu vào: dựa trên sự sẵn sàng chi trả

của người tiêu dùng khác chođầu vào
� Mức tăng sản lượng đầu vào: dựa trên chi phí biên của việc tăng

sản lượng
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
3.Đánh giá lợi ích kinh tế của dự án
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� Dự án không làm thayđổi giá đầu ra

◦ Cầu co giãn hoàn toàn, cung sản
phẩm (đầu ra) tăng do dự án: lợi
ích dự án chỉ đến từ việc đápứng
nhu cầu mới

◦ Lợi ích kinh tế:
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◦ Dự ánđủ lớn để làm thayđổi giá của
sản phẩm đầu ra

• Lợi ích từ việc đáp ứng nhu cầu mới
trên thị trường:

• Lượng: Qp-Q0

• Giá ẩn: phải được đo lường bằng sự sẵn
sàng chi trả của những người tiêu dùng
biên

• Lợi ích từ việc thay thế những nhà sản
xuất biên với chi phí cao hơn:

• Lượng: Q0-Qs

• Giá ẩn: phải được đo bằng chi phí cơ
hội của những nhà sản xuất bị thay thế

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
3.Đánh giá lợi ích kinh tế của dự án
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� Dự án làm thayđổi giá đầu ra
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◦ Phương trình Harberger tổng quát:
◦ Tổng lợi ích kinh tế:

◦ Lợi ích kinh tế trên từng đơn vị sản
lượng:

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
3.Đánh giá lợi ích kinh tế của dự án
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� Dự án làm thayđổi giá đầu ra
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◦ Trường hợp dự án làm thayđổi cách
thức sản xuất đầu ra nhưng không mở
rộng tổng sản lượng

• Lợi ích của dự án là những chi phí kinh tế
được giải phóng bởi các nhà sản xuất bị
thay thế

• Theo Harberger tổng quát cho lợi ích kinh
tế trên từng đơn vị sản lượng:

• Nếu đầu ra chi thay thế người sản xuất
hiện hành, cầu hoàn toàn không co giãn
Wd →0, Ws →1, lợi ích kinh tế sẽ tính
theo giá cungAvPs

• Nếu đầu ra chỉ đáp ứng nhu cầu mới thì
đường cầu hoàn toàn co giãn,Wd→1,
Ws→0, lợi ích kinh tế sẽ tính theo giá cầu
AvPd

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
3.Đánh giá lợi ích kinh tế của dự án
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� Dự án làm thayđổi giá đầu ra
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
4.Đánh giá chi phí kinh tế của dự án
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� Dự án không làm thayđổi giá đầu vào

◦ Cung co giãn hoàn toàn, cầu sản
phẩm (đầu vào) tăng do dự án:
chi phí của dự án chỉ đến từ việc
tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu
mới của dự án

◦ Lợi ích kinh tế:
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◦ Dự ánđủ lớn để làm thayđổi giá của
sản phẩm đầu vào

• Chi phí từ việc đáp ứng nhu cầu mới
trên thị trường:

• Lượng: Qp-Q0

• Giá ẩn: phải được đo lường bằng chi
phí cơ hội của những nhà sản xuất biên

• Chi phí từ việc thay thế những người
tiêu dùng với sẵn sàng chi trả thấp hơn:

• Lượng: Q0-Qd

• Giá ẩn: phải được đo bằng sự sẵn sàng
chi trả của những người tiêu dùng bị
thay thế

� Dự án làm thayđổi giá đầu vào

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
4.Đánh giá chi phí kinh tế của dự án
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� Dự án làm thayđổi giá đầu vào

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
4.Đánh giá chi phí kinh tế của dự án

◦ Phương trình Harberger tổng quát:
◦ Tổng chi phí kinh tế:

◦ Lợi ích kinh tế trên từng đơn vị sản
lượng:
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◦ Trường hợp dự án sử dụng đầu vào có
lượng cung cố định

• Chi phí kinh tế của dự án là chi phí của
những người tiêu dùng bị thay thế bị thay
thế

• Theo Harberger tổng quát cho chi phí kinh
tế trên từng đơn vị sản lượng:

• Nếu đầu vào thay thế người tiêu dùng
hiện hành khác, cung hoàn toàn không co
giãn Ws →0, Wd →1, chi phí kinh tế sẽ
tính theo giá cầu AvPd

• Nếu đầu vào chỉ đáp ứng bằng cung mới
thì đường cung hoàn toàn co giãn,Ws→1,
Wd→0, chi phí kinh tế sẽ tính theo giá
cungAvPs
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� Dự án làm thayđổi giá đầu vào
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4.Đánh giá chi phí kinh tế của dự án
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
5. Sử dụng CS và PSđể đo lường lợi ích và chi phí

� Phương pháp tổng quátđánh giá lợi ích, chi phí
thông qua lợi ích XH:

◦ ∆SB: lợi ích xã hội
� Nếu∆SB>0, là giá trị lợi ích kinh tế

� Nếu∆SB<0, là giá trị chi phí kinh tế

◦ ∆PS: thặng dư tiêu dùng

◦ ∆CS: thặng dư sản xuất

◦ ∆GB: thay đổi ngân sách chính phủ (chi phí hoặc doanh
thu tài chính của dự án công)

◦ ∆EE: thayđổi do ảnh hưởng của ngoại ứng

19
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IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
5. Sử dụng CS và PSđể đo lường lợi ích và chi phí
� Chi phí kinh tế:

◦ Theo mô hình phân tích kinh tế
Harberger:

◦ Theo phương pháp tổng quát qua lợi
ích XH:
� Thay đổi thặng dư tiêu dùng khi có dự

án: -(B+C)

� Thay đổi thặng dư sản xuất khi có dự
án: (B+C+D)

� Thay đổi ngân sách chính phủ (chi phí
tài chính thực hiện dự án công): -
(C+F+H+D+G)

� Thayđổi do ngoại ứng: 0
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Dự án làm tăng cầu đầu vào

GHFCEC +++=

)( GHFCSB

GDHFCDCBCBSB

+++−=∆
−−−−−+++−−=∆

IIII.. ĐánhĐánh giágiá lợilợi íchích vàvà chichi phíphí kinhkinh tếtế trongtrong CBACBA
5. Sử dụng CS và PSđể đo lường lợi ích và chi phí
� Lợi ích kinh tế:

◦ Theo mô hình phân tích kinh tế
Harberger:

◦ Theo phương pháp tổng quát qua lợi
ích XH:
� Thay đổi thặng dư tiêu dùng khi có dự

án: (B+C)

� Thay đổi thặng dư sản xuất khi có dự
án: -B

� Thay đổi ngân sách chính phủ (doanh
thu tài chính thực hiện dự án công): F

� Thayđổi do ngoại ứng: 0
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Dự án làm tăng cung đầu ra

FCEB +=

FCSB

FBCBSB

+=∆
+−+=∆

Qs Qp Saûn 
löôïng

0

Giaù

S

S’

C

D

B

P0

F

P1
D

A

KếtKết luậnluận

� Phân biệt phân tích tài chính và kinh tế

� Nguyên tắc đánh giá lợi ích, chi phí
◦ Mở rộng sản lượng

◦ Thay thế sản lượng

� Tính lợi ích, chi phí:
◦ Thayđổi trong sẵn sàng chi trả và chi phí cơ hội

◦ Harberger tổng quát: lưu ý đến giá cung và giá cầu

◦ Theo mô hình thayđổi lợi ích XH
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BàiBài tậptập

Bài 1: Chứng minh công thức Harberger cho lợi ích kinh tế trên từng đơn
vị sản lượng (eb) theođộ co giãn cung, cầu (slide 13).

Bài 2: Cho các thông tin sau về thị trường chịu tácđộng của một dự án xây
dựng nhàở:

Thị trường vật liệu xây dựng: (S) Qi
s = 3Pi – 200; (D) Qi

d = 1000 – 2Pi

Thị trường nhàở: (S) Qo
s = Po – 120; (D) Qo

d = 960 – Po/2

Dự án sẽ sử dụng 100đơn vị vật liệu xây dựng để xây nên 120đơn vị nhà
ở.

a. Tính lợi ích tài chính, lợi ích kinh tế của dự án

b. Tính chi phí tài chính, chi phí kinh tế của dự án

Bài 3: Với nội dung như bài 2, hãy tính lợi ích kinh tế (eb) và chi phí kinh
tế (ec) trên từngđơn vị sản lượng và tổng lợi ích kinh tế (EB) và chi phí
kinh tế (EC) của dự án theo công thức Harberger.
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